
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /QĐ-CĐSL  Sơn La, ngày      tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên khối Cao đẳng, 

Trung cấp K59, học kỳ II, năm học 2023-2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao 

động thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng 

Sơn La;  

 Căn cứ Quyết định 79/QĐ-CĐSL ngày 16/01/2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy định về Học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định 499/QĐ-CĐSL ngày 04/6/2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc Kiện toàn Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập đối với 

học sinh, sinh viên năm học 2023-2024; 

Căn cứ Biên bản số 132/BB-HĐHBKKHT ngày 07/11/2024 của Hội đồng 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập về việc họp xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập đối với học sinh, sinh viên khối Cao đẳng, Trung cấp K59, học kỳ 

II, năm học 2023-2024; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên khối 

cao đẳng, trung cấp K59, học kỳ II, năm học 2023-2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La cho 24 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo). 

Trong đó:  

+ 02 sinh viên đạt loại Xuất sắc, học bổng: 1.190.000 đồng/tháng/sinh viên. 

+ 03 sinh viên đạt loại Xuất sắc, học bổng: 1.030.000 đồng/tháng/sinh viên. 

+ 08 học sinh đạt loại Xuất sắc, học bổng: 1.190.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ 04 học sinh đạt loại Xuất sắc, học bổng: 1.030.000 đồng/tháng/ học sinh. 

+ 02 học sinh đạt loại Giỏi, học bổng: 1.040.000 đồng/tháng/học sinh 



+ 04 học sinh đạt loại Giỏi, học bổng: 880.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ 01 học sinh đạt loại Khá, học bổng: 940.000 đồng/tháng/học sinh. 

Điều 2: Học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1, Quyết định này được hưởng 

05 tháng/học kỳ.  Nguồn kinh phí học bổng khuyến khích học tập được trích từ 

nguồn thu sự nghiệp. 

Điều 3: Trưởng các phòng: Đào tạo; Kế hoạch - Tài chính; Công tác học 

sinh, sinh viên; Trưởng các Khoa và học sinh, sinh viên có tên trong Danh sách 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo);  
- Như Điều 3 (Thực hiện);     
- Lưu VT, P.HSSV.  
  

 

 
  
 Nguyễn Đức Long 

  



DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG  HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP  

KHỐI CAO ĐẲNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày         /11/2024 của trường Cao đẳng Sơn La) 
     

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 
LỚP 

HỌC 

KỲ 

KQHT KQRL 
Mức HB Khoa 

Mức HB 1 

tháng 

Số 

tháng/ 

học kỳ 

Số tiền HB 

5 tháng TBC XL Điểm XL 

1 Lò Văn Dục 05/09/2004 Nam CNKT Điện, ĐT K60A II 3.65 XS 90 XS HB XS KTCN 1,190,000  5 5,950,000  

2 Bạc Cầm Khương 26/07/1993 Nam CNKT Điện, ĐT K58 VI 3.83 XS 96 XS HB XS KTCN 1,190,000  5 5,950,000  

3 

Vì Thị 

Huyền Châu 02/08/2003 Nữ Giáo dục MN K58B VI 4 XS 95 XS HB XS 

GDMN & 

GDPT 1,030,000  5 5,150,000  

4 Tòng Hải Yến 18/09/1995 Nữ Giáo dục MN K58B VI 4 XS 95 XS HB XS 

GDMN & 

GDPT 1,030,000  5 

  

5,150,000  

5 Đinh Thị Huế 14/08/1993 Nữ Giáo dục MN K58C VI 4 XS 95 XS HB XS 

GDMN & 

GDPT 

      

1,030,000  5 

  

5,150,000  

                Danh sách này có 05 sinh viên 

            
 



 

DANH SÁCH HỌC SINH HƯỞNG  HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

KHỐI TRUNG CẤP K59 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024 
 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày         /11/2024 của trường Cao đẳng Sơn La) 
 

   

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GIỚI LỚP 

HỌC 

KỲ 

KQ HT KQ RL 
Mức HB 

Mức HB 1 

tháng 

Số 

tháng/ 

HK 

Số tiền 

HB 5 

tháng TBC XL Điểm XL 

1 Quàng Thị  Thảo 21/01/2006 Nữ TC Công tác XH K59A - YC IV 3.8 XS 90 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

2 Thào Thị Nu 18/01/2006 Nữ TC HDDL K59A - MC IV 3.57 Giỏi 89 Tốt HB Giỏi 

   

1,040,000  5 

     

5,200,000  

3 Lò Anh Tuấn 25/11/2006 Nam TC Nghiệp vụ BH K59A - MS IV 3.69 XS 90 XS HB XS 

   

1,030,000  5 

     

5,150,000  

4 Vàng Tú Sùng 23/03/2006 Nam TC THƯD K59A - SM IV 4 XS 92 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

5 Hoàng Thị Quỳnh  Anh 16/10/2006 Nữ TC TT & BVTV K59B - YC IV 3.75 XS 90 XS HB XS 

   

1,030,000  5 

     

5,150,000  

6 Mùi Hải Đức 03/11/2007 Nam TC PL về QLHCC K59B-MC IV 3.53 XS 92 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

7 Lò Thị Bích 26/11/2007 Nữ TC Bảo vệ MT-ĐT K59 - TC IV 3.67 XS 91 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

8 Bạc Thị Thu 25/07/2007 Nữ TC CNTY K59C - QN IV 3.5 XS 89 Tốt HB Giỏi 

     

880,000  5 

     

4,400,000  

9 Quàng Minh Thành 06/11/2006 Nam TC CNKT Điện,ĐT K59A IV 3.5 XS 90 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

10 Lường Trọng Hậu 19/10/2007 Nam TC Điện-nước K59B - SM IV 3.83 XS 92 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

11 Lò Văn Mạnh 25/10/2006 Nam TC Điện-nước K59B - SM IV 3.83 XS 91 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

12 Hoàng Hương Trầm 15/05/2007 Nữ TC Kế toán DN K59C-PY IV 3.55 XS 91 XS HB XS 

   

1,030,000  5 

     

5,150,000  

13 Lò Thị Vương 10/05/2007 Nữ TC Lâm sinh K59D-ML IV 3 Giỏi 86 Tốt HB Giỏi 

     

880,000  5 

     

4,400,000  

14 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K59C-QN IV 3.69 XS 89 Tốt HB Giỏi 

     

880,000  5 

     

4,400,000  



15 Lò Thị Phong 10/11/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K59D-QN IV 3.85 XS 92 XS HB XS 

   

1,030,000  5 

     

5,150,000  

16 Cà Thị Thanh Thùy 03/06/2007 Nữ TC Pháp luật - HCC K59A IV 3.53 XS 80 Tốt HB Khá 940,000 5 

     

4,700,000  

17 Đinh Thị Thanh Xuân 25/03/2007 Nữ TC Quản lý ĐĐ K59B-PY IV 3.63 XS 92 XS HB XS 

   

1,190,000  5 

     

5,950,000  

18 Hà Thị Hồng Cư 13/12/2007 Nữ TC QTKS K59A IV 3.79 XS 87 Tốt HB Giỏi 

   

1,040,000  5 

     

5,200,000  

19 Quàng Thị Vui Tươi 05/02/2007 Nữ TC TT-BVTV K59C IV 3.31 Giỏi 90 XS HB Giỏi 

     

880,000  5 

     

4,400,000  

 

Danh sách này có: 19 học sinh. 
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